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KÍNH GỬI QUÝ ĐỐI TÁC KINH DOANH 

  

 

 

Công ty cổ  phầ n Yokowo và các công ty trong cùng tậ  p đoàn (sau đây gọ i chung là “Công ty chúng tôi”) 

dự a trên Chính sách cơ bả n về  phát triể n bề n vữ ng và Hướ ng dẫ n hành độ  ng về  phát triể n bề n vữ ng củ a 

công ty, chúng tôi đã tổ ng hợ p các tiêu chuẩ n về  hành vi và hoạ t độ  ng mà chúng tôi mong muố n các đố i tác 

kinh doanh thự c hiệ  n và tuân thủ  dướ i dạ ng “Bộ   quy tắ c ứ ng xử  vớ i các đố i tác kinh doanh”. 

 

“Bộ   quy tắ c ứ ng xử  vớ i các đố i tác kinh doanh” này đượ c xây dự ng dự a trên tham chiế u từ  Bộ   quy tắ c ứ ng 

xử  RBA, JEITA, v.v., nhằ m hướ ng tớ i việ  c nâng cao hơn nữ a giá trị  doanh nghiệ  p củ a công ty chúng tôi và 

các đố i tác kinh doanh, đồ ng thờ i đáp ứ ng sự  tin tưở ng củ a các bên liên quan hơn trướ c đây. 

 

Hướ ng dẫ n mua hàng CSR này nhằ m mụ c đích giúp các đố i tác kinh doanh củ a chúng tôi hiể u rõ hơn về  

“Quy tắ c ứ ng xử  vớ i các đố i tác kinh doanh” củ a công ty chúng tôi, đồ ng thờ i giả i thích các nộ  i dung trong 

quy tắ c ứ ng xử  vớ i các đố i tác kinh doanh kèm theo các biệ  n pháp, hoạ t độ  ng thự c hiệ  n. 

 

Thông qua Hướ ng dẫ n mua hàng CSR này, chúng tôi mong muố n công ty chúng tôi và tấ t cả  các đố i 

tác kinh doanh cùng có chung nhậ  n thứ c về  các hoạ t độ  ng CSR (Trách nhiệ  m xã hộ  i củ a doanh nghiệ  p) 

củ a công ty chúng tôi, và bằ ng cách cố ng hiế n vào sự  phát triể n củ a mộ  t xã hộ  i bề n vữ ng, chúng tôi hy 

vọ ng sẽ xây dự ng đượ c mố i quan hệ   mà trong tương lai cả  hai bên sẽ tiế p tụ c nhậ  n đượ c sự  ủ ng hộ   từ  

xã hộ  i, vì vậ  y rấ t mong tiế p tụ c nhậ  n đượ c sự  thấ u hiể u và hợ p tác củ a quý vị . 

 

 

 

 

Ngày 10 tháng 6 năm 2025 

Công ty cổ  phầ n Yokowo - Phòng mua hàng trụ  sở  chính 

〒101-0041 

1-25 Kanda Sudachō, quậ  n Chiyoda, Tokyo 

Tầ ng 14, Tòa nhà JR Kanda Manseibashi 
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PHƯƠNG CHÂM MUA HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN YOKOWO 

 

Công ty cổ  phầ n Yokowo đang triể n khai hoạ t độ  ng mua hàng trên phạ m vi toàn cầ u dự a trên 

“Phương châm mua hàng” dướ i đây, dự a trên hệ   thố ng triế t lý doanh nghiệ  p đã đượ c xác đị nh là “Hệ   

thố ng triế t lý doanh nghiệ  p: Ý nghĩa tồ n tạ i (Purpose), Tầ m nhìn (Vision) và Giá trị  (Values)”. 

 

 

◆Cùng tồ n tạ i và cùng thị nh vượ ng vớ i các đố i tác kinh doanh 

Xây dự ng mố i quan hệ   tin cậ  y lâu dài vớ i các đố i tác kinh doanh và thiế t lậ  p quan hệ   hợ p tác cùng 

nhau nâng cao giá trị . 

Thu mua từ  đa dạ ng hóa các đố i tác kinh doanh, tạ o ra giá trị  gia tăng và cố ng hiế n cho xã hộ  i. 

 

◆Đố i tác công bằ ng và bình đẳ ng 

Đánh giá tổ ng hợ p dự a trên chấ t lượ ng, giá cả , thờ i hạ n giao hàng, dị ch vụ , năng lự c kỹ  thuậ  t, CSR, 

v.v., và lự a chọ n đố i tác kinh doanh mộ  t cách minh bạ ch.   

Cung cấ p cơ hộ  i tham gia công bằ ng và bình đẳ ng bấ t kể  trong nướ c hay quố c tế , hoặ  c quy mô kinh 

doanh. 

 

 

◆Hoạ t độ  ng hướ ng tớ i CSR 

Tôn trọ ng “Phương châm cơ bả n về  phát triể n bề n vữ ng và Hướ ng dẫ n hành độ  ng về  phát triể n bề n 

vữ ng củ a Yokowo”, thúc đẩ y các hoạ t độ  ng mua hàng có xem xét đế n việ  c tôn trọ ng nhân quyề n và 

bả o vệ   môi trườ ng toàn cầ u, v.v.   

Hợ p tác vớ i các đố i tác kinh doanh để  nỗ  lự c thự c hiệ  n các hoạ t độ  ng CSR như đạ o đứ c doanh 

nghiệ  p và tuân thủ  pháp luậ  t, v.v. 
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CẤU TRÚC CỦA HƯỚNG DẪN MUA HÀNG CSR 

 

“Bộ   quy tắ c ứ ng xử  vớ i các đố i tác kinh doanh” củ a chúng tôi đượ c trình bày chi tiế t vớ i các biệ  n 

pháp cụ  thể  nhằ m giúp quý vị  hiể u sâu hơn. 

 

Kính đề  nghị  các đố i tác kinh doanh cũng thự c hiệ  n các biệ  n pháp tương tự . 
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１．Tuân thủ  pháp luậ  t và tôn trọ ng chuẩ n mự c quố c tế  

Doanh nghiệ  p không nhữ ng phả i tuân thủ  các quy đị nh pháp luậ  t hiệ  n hành củ a quố c gia mình và 

củ a quố c gia/khu vự c nơi tiế n hành hoạ t độ  ng kinh doanh, mà còn phả i tôn trọ ng các chuẩ n mự c 

ứ ng xử  quố c tế . 

 

 

２．Lao độ  ng 

Doanh nghiệ  p phả i tôn trọ ng và bả o vệ   quyề n con ngườ i củ a ngườ i lao độ  ng, đố i xử  vớ i họ  bằ ng sự  

tôn trọ ng và phẩ m giá để  đượ c cộ  ng đồ ng quố c tế  thấ u hiể u và công nhậ  n. Quy đị nh này áp dụ ng 

đố i vớ i tấ t cả  ngườ i lao độ  ng, bao gồ m lao độ  ng thờ i vụ , ngườ i lao độ  ng nhậ  p cư, sinh viên, nhân 

viên hợ p đồ ng, ngườ i lao độ  ng đượ c tuyể n dụ ng trự c tiế p và ngườ i lao độ  ng theo các hình thứ c làm 

việ  c khác. 

 

（2-1） Loạ i bỏ  mọ i hình thứ c lao độ  ng cưỡ ng bứ c 

Doanh nghiệ  p không đượ c sử  dụ ng lao độ  ng cưỡ ng bứ c, lao độ  ng bị  ràng buộ  c (bao gồ m ràng 

buộ  c do nợ  nầ n), lao độ  ng bị  giam giữ , lao độ  ng tù nhân không tự  nguyệ  n hoặ  c bị  bóc lộ  t, lao 

độ  ng nô lệ   hoặ  c lao độ  ng do buôn bán ngườ i. Điề u này bao gồ m các hành vi di chuyể n, che 

giấ u, tuyể n dụ ng, vậ  n chuyể n hoặ  c tiế p nhậ  n con ngườ i bằ ng cá ch đe dọ a, ép buộ  c, cưỡ ng ép, 

bắ t cóc hoặ  c lừ a đả o nhằ m mụ c đích lao độ  ng hoặ  c cung cấ p dị ch vụ . 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Không sử  dụ ng lao độ  ng cưỡ ng bứ c, lao độ  ng bị  ràng buộ  c (bao gồ m ràng buộ  c do nợ  nầ n), 

lao độ  ng bị  giam giữ , lao độ  ng tù nhân không tự  nguyệ  n hoặ  c bị  bóc lộ  t, lao độ  ng nô lệ   

hoặ  c lao độ  ng do buôn bán ngườ i. 

◎ Không áp đặ  t các hạ n chế  bấ t hợ p lý đố i vớ i việ  c ra vào nơi làm việ  c hoặ  c ký túc xá.  

◎ Trướ c khi ký kế t hợ p đồ ng chính thứ c (đố i vớ i lao độ  ng nướ c ngoài là thờ i điể m trướ c khi 

rờ i khỏ i nướ c mình), phả i thông báo cho ngườ i lao độ  ng về  điề u kiệ  n làm việ  c bằ ng văn 

bả n đượ c lậ  p bằ ng tiế ng mẹ  đẻ  hoặ  c ngôn ngữ  mà họ  có thể  hiể u đượ c, đồ ng thờ i ký kế t 

hợ p đồ ng lao độ  ng.  

◎ Không thay đổ i các điề u khoả n đã ký kế t tạ i quố c gia ngườ i lao độ  ng xuấ t thân thành nhữ ng 

điề u kiệ  n bấ t lợ i hơn tạ i quố c gia ngườ i lao độ  ng tớ i làm việ  c. 

◎ Tôn trọ ng quyề n tự  do nghỉ  việ  c củ a ngườ i lao độ  ng. 

◎ Doanh nghiệ  p, công ty phái cử  lao độ  ng và các đơn vị  môi giớ i nhân lự c không đượ c giữ  

các giấ y tờ  tùy thân do cơ quan nhà nướ c cấ p như căn cướ c công dân, hộ   chiế u hoặ  c hồ  sơ 

nhậ  p cư củ a ngườ i lao độ  ng. 

◎ Bả o quả n và lưu trữ  thích hợ p thông tin củ a ngườ i lao độ  ng đã nghỉ  việ  c. 
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◎ Đố i vớ i ký túc xá do doanh nghiệ  p cung cấ p, phả i trang bị  thiế t bị  hoặ  c nơi cấ t giữ  tài sả n 

cá nhân và đồ  vậ  t có giá trị  cho ngườ i lao độ  ng. 

◎ Doanh nghiệ  p, công ty phái cử  lao độ  ng và đơn vị  môi giớ i nhân lự c không đượ c thu phí 

môi giớ i việ  c làm từ  ngườ i lao độ  ng. Nế u lỡ  như phát hiệ  n rõ ràng ngườ i lao độ  ng đã phả i 

trả  các khoả n phí này, cầ n hoàn trả  ngay. 

◎ Doanh nghiệ  p sẽ yêu cầ u và xác nhậ  n rằ ng các công ty phái cử  lao độ  ng và đơn vị  môi giớ i 

nhân lự c cũng đáp ứ ng các hạ ng mụ c nêu trên. 

 

（2-2） Cấ m lao độ  ng trẻ  em, quan tâm tớ i lao độ  ng chưa thà nh niê n 

Doanh nghiệ  p phả i có cơ chế  phù hợ p để  xác minh độ   tuổ i củ a ngườ i lao độ  ng và không đượ c 

sử  dụ ng lao độ  ng trẻ  em chưa đủ  tuổ i lao độ  ng tố i thiể u theo quy đị nh. Ngoài ra, doanh nghiệ  p 

khô ng đượ c bố  trí  ngườ i lao độ  ng dướ i 18 tuổ i (lao độ  ng chưa thành niên) làm việ  c ca đêm, làm 

thêm giờ  hoặ  c tham gia các công việ  c nguy hiể m có thể  ả nh hưở ng đế n sứ c khỏ e và an toàn. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Không tuyể n dụ ng lao độ  ng trẻ  em. (Trẻ  em đượ c hiể u là ngườ i chưa đủ  15 tuổ i, hoặ  c 

chưa đế n độ   tuổ i hoàn thành chương trình giáo dụ c bắ t buộ  c, hoặ  c chưa đạ t độ   tuổ i lao 

độ  ng tố i thiể u theo quy đị nh củ a quố c gia; áp dụ ng độ   tuổ i cao nhấ t trong các trườ ng hợ p 

này.)  

◎ Không bố  trí ngườ i lao độ  ng dướ i 18 tuổ i (lao độ  ng chưa thà nh niê n) làm ca đêm, làm thêm 

giờ  hoặ  c thự c hiệ  n công việ  c có nguy cơ ả nh hưở ng đế n sứ c khỏ e và an toàn. 

◎ Xác nhậ  n độ   tuổ i ngườ i lao độ  ng bằ ng các cơ chế  phù hợ p.  

◎ Trong trườ ng hợ p pháp luậ  t đị a phương không có quy đị nh cụ  thể , mứ c thù  lao củ a sinh 

viên làm việ  c, thự c tậ  p sinh và ngườ i họ c việ  c phả i ít nhấ t bằ ng vớ i nhữ ng lao độ  ng mớ i 

khác đang thự c hiệ  n công việ  c có giá trị  tương đương. 

 

（2-3） Quan tâm tớ i thờ i gian lao độ  ng 

Doanh nghiệ  p cầ n quả n lý thờ i gian làm việ  c để  không vượ t quá giớ i hạ n đượ c quy đị nh trong 

pháp luậ  t đị a phương. Tổ ng số  giờ  làm việ  c trong mộ  t tuầ n, bao gồ m cả  thờ i gian làm thêm, 

không đượ c vượ t quá 60 giờ , ngoạ i trừ  các trườ ng hợ p khẩ n cấ p hoặ  c tình huố ng bấ t thườ ng. 

Ngoài ra, mọ i công việ  c làm thêm giờ  phả i dự a trên sự  tự  nguyệ  n củ a ngườ i lao độ  ng. Ngườ i 

lao độ  ng phả i đượ c nghỉ  ít nhấ t 01 ngày trong mỗ i chu kỳ 07 ngày. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Tổ ng thờ i gian làm việ  c trong tuầ n, bao gồ m cả  giờ  làm thêm, không đượ c vượ t quá 60 

giờ , ngoạ i trừ  các trườ ng hợ p khẩ n cấ p hoặ  c tình huố ng bấ t thườ ng. Nế u pháp luậ  t đị a 

phương quy đị nh nghiêm ngặ  t hơn thì phả i tuân thủ  theo pháp luậ  t đị a phương.  

◎ Số  ngà y là m việ  c trong nă m củ a kế  hoạ ch và thự c tế  không đượ c vượ t quá giớ i hạ n củ a pháp 
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luậ  t quy đị nh.  

◎ Ngườ i lao độ  ng phả i đượ c nghỉ  ít nhấ t 01 ngày trong mỗ i chu kỳ 07 ngày. 

◎ Tấ t cả  thờ i gian làm thêm giờ  phả i dự a trên sự  tự  nguyệ  n củ a ngườ i lao độ  ng.  

 

（2-4） Tiề n lương và phụ  cấ p phù hợ p 

Theo nguyên tắ c “cùng công việ  c, cùng mứ c lương”, đố i vớ i mọ i khoả n thù lao trả  cho ngườ i 

lao độ  ng (bao gồ m lương tố i thiể u, tiề n lương làm thêm giờ , các khoả n phụ  cấ p bắ t buộ  c theo 

pháp luậ  t và các khoả n khấ u trừ  theo lương) doanh nghiệ  p phả i tuân thủ  đầ y đủ  các quy đị nh 

pháp luậ  t hiệ  n hành. Ngoài ra, không chấ p nhậ  n khấ u trừ  tiề n lương như mộ  t biệ  n phá p xử  lý 

kỷ  luậ  t. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Tuân thủ  tấ t cả  các quy đị nh pháp luậ  t hiệ  n hành liên quan đế n tiề n lương, bao gồ m lương 

tố i thiể u, tiề n lương làm thêm giờ  và các chế  độ   phúc lợ i bắ t buộ  c theo pháp luậ  t khác.  

◎ Đố i vớ i thờ i gian là m việ  c vượ t quá  thờ i gian quy đị nh, sẽ  trả  lương làm thêm theo mứ c tăng 

thêm đượ c quy đị nh trong pháp luậ  t đị a phương.  

◎ Không thự c hiệ  n việ  c giả m lương hoặ  c khấ u trừ  lương nhằ m mụ c đích xử  lý kỷ  luậ  t.  

◎ Cung cấ p cho ngườ i lao độ  ng phiế u chi tiế t lương bằ ng ngôn ngữ  mà họ  có thể  hiể u đượ c, 

vớ i đầ y đủ  thông tin để  có thể  xác nhậ  n chính xác mứ c lương tương ứ ng vớ i công việ  c mà 

ngườ i lao độ  ng đã thự c hiệ  n, chậ  m nhấ t và o ngà y tớ i hạ n trả  lương.  

◎ Thanh toán đầ y đủ  và đúng hạ n tiề n lương cùng các khoả n phụ  cấ p theo quy đị nh củ a pháp 

luậ  t đị a phương cho tấ t cả  ngườ i lao độ  ng. 

 

（2-5） Cấ m phân biệ  t đố i xử  và quấ y rố i / Đố i xử  nhân đạ o 

Doanh nghiệ  p cam kế t xây dự ng môi trườ ng làm việ  c không có quấ y rố i và phân biệ  t đố i xử  về  

tiề n lương, thăng chứ c, khen thưở ng, tham gia đào tạ o v.v. Các chính sách và quy trình kỷ  luậ  t 

đã đượ c thiế t lậ  p phù  hợ p vớ i cá c yê u cầ u đó , phả i đượ c quy đị nh rõ ràng bằ ng văn bả n và đượ c 

truyề n đạ t đế n ngườ i lao độ  ng. Ngườ i lao độ  ng phả i đượ c cung cấ p cá c điề u kiệ  n và sự  quan tâ m 

hợ p lý đố i vớ i phong tụ c tô n giá o hoặ  c tình trạ ng khuyế t tậ  t. Ngoài ra, doanh nghiệ  p không đượ c 

yêu cầ u ngườ i lao độ  ng hoặ  c ứ ng viên tham gia tuyể n dụ ng thự c hiệ  n các cuộ  c kiể m tra y tế  

hoặ  c khám sứ c khỏ e có thể  chứ a cá c yế u tố  phân biệ  t đố i xử . 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Không chấ p nhậ  n các hành vi vô nhân đạ o đố i vớ i ngườ i lao độ  ng như bạ o lự c, bạ o lự c 

trên cơ sở  giớ i tính, quấ y rố i tình dụ c, lạ m dụ ng tình dụ c, trừ ng phạ t thân thể , áp bứ c về  

tinh thầ n hoặ  c thể  chấ t, bắ t nạ t, lăng mạ  bằ ng lờ i nói và các hành vi tương tự .  

◎ Đị nh nghĩ a rõ  ràng và phổ  biế n đế n ngườ i lao độ  ng các chính sách và quy trình xử  lý kỷ  

luậ  t. 
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◎ Không thự c hiệ  n phân biệ  t đố i xử  trong tuyể n dụ ng và sử  dụ ng lao độ  ng liên quan đế n tiề n 

lương, thăng chứ c, thù lao, cơ hộ  i đào tạ o hoặ  c các điề u kiệ  n làm việ  c khác dự a trên chủ ng 

tộ  c, màu da, tuổ i tác, giớ i tính, xu hướ ng tính dụ c, bả n dạ ng giớ i và biể u hiệ  n giớ i, dân tộ  c 

hoặ  c quố c tị ch, tình trạ ng khuyế t tậ  t, mang thai, tôn giáo, đả ng phái chính trị , tổ  chứ c công 

đoàn, kinh nghiệ  m quân ngũ, thông tin di truyề n đượ c pháp luậ  t bả o vệ  , tình trạ ng hôn 

nhân và các yế u tố  tương tự .  

◎ Tôn trọ ng sự  đa dạ ng về  giá trị , quan điể m và cá tính củ a mỗ i cá nhân; nỗ  lự c sáng tạ o và 

tạ o ra các giá trị  mớ i. 

◎ Tạ o điề u kiệ  n hợ p lý để  đáp ứ ng các nhu cầ u liên quan đế n tín ngưỡ ng, tôn giáo hoặ  c tình 

trạ ng khuyế t tậ  t củ a ngườ i lao độ  ng.  

◎ Không yêu cầ u ngườ i lao độ  ng hoặ  c ứ ng viên tuyể n dụ ng thự c hiệ  n các xét nghiệ  m y tế  

hoặ  c kiể m tra thâ n thể  có thể  bị  sử  dụ ng cho mụ c đích phân biệ  t đố i xử , như xét nghiệ  m 

mang thai hoặ  c kiể m tra trinh tiế t. 

 

（2-6） Quyề n tự  do hiệ  p hộ  i và thương lượ ng tậ  p thể  

Doanh nghiệ  p phả i tôn trọ ng quyề n củ a tấ t cả  ngườ i lao độ  ng trong việ  c tự  do thành lậ  p hoặ  c 

tham gia công đoàn theo ý chí củ a mình, tham gia thương lượ ng tậ  p thể  và tham gia các cuộ  c 

hộ  i họ p ôn hòa; đồ ng thờ i, cũng phả i tôn trọ ng quyề n củ a nhữ ng ngườ i lao độ  ng không thự c 

hiệ  n cá c quyề n đó . Trườ ng hợ p các quyề n nêu trên bị  hạ n chế  bở i pháp luậ  t đị a phương, ngườ i 

lao độ  ng đượ c phép bầ u chọ n đạ i diệ  n và tham gia đố i thoạ i thả o luậ  n theo các hình thứ c thay 

thế  hợ p phá p. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Cho phép ngườ i lao độ  ng thự c hiệ  n thương lượ ng tậ  p thể  và tham gia các cuộ  c hộ  i họ p, tụ  

họ p ôn hòa. 

◎ Công nhậ  n quyề n thành lậ  p và tham gia công đoàn củ a ngườ i lao độ  ng theo quy đị nh củ a 

pháp luậ  t đị a phương. 

◎ Ngườ i lao độ  ng và/hoặ  c đạ i diệ  n củ a họ  không đượ c thự c hiệ  n các hành vi phân biệ  t đố i 

xử , trả  đũa, đe dọ a hoặ  c quấ y rố i vì lý do tham gia hoặ  c không tham gia công đoàn.  

◎ Ngườ i lao độ  ng hoặ  c đạ i diệ  n củ a họ  có thể  trao đổ i, đố i thoạ i vớ i ban lãnh đạ o về  các điề u 

kiệ  n lao độ  ng và các chính sách quả n lý. 

 

 

３．An toàn vệ   sinh 

Doanh nghiệ  p phả i nỗ  lự c xây dự ng môi trườ ng làm việ  c an toàn và vệ   sinh không chỉ  nhằ m giả m 

thiể u tố i đa các tai nạ n và bệ  nh nghề  nghiệ  p phát sinh trong quá trình làm việ  c mà còn để  nâng cao 

chấ t lượ ng sả n phẩ m và dị ch vụ , bả o đả m tính đồ ng nhấ t trong sả n xuấ t, cũng như tăng cườ ng sự  
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gắ n bó và độ  ng lự c làm việ  c củ a ngườ i lao độ  ng. Ngoài ra, việ  c liên tụ c cung cấ p thông tin và đào 

tạ o cho ngườ i lao độ  ng để  xác đị nh rõ  và giả i quyế t các vấ n đề  liên quan đế n an toàn, vệ   sinh lao 

độ  ng tạ i nơi làm việ  c là điề u khô ng thể  thiế u. 

 

（3-1） Giấ y phép an toàn vệ   sinh và báo cáo 

Doanh nghiệ  p phả i đạ t đượ c, đồ ng thờ i phả i xin cấ p, thô ng bá o và  luô n duy trì  trạ ng thá i hiệ  u 

lự c mớ i nhấ t cá c giấ y phé p, giấ y chứ ng nhậ  n đă ng ký , chứ ng chỉ  hà nh nghề  và  cá c bá o cá o thử  

nghiệ  m cầ n thiế t cho hoạ t độ  ng kinh doanh theo các quy đị nh pháp luậ  t tạ i đị a phương nơi 

hoạ t độ  ng kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệ  p phả i thự c hiệ  n báo cáo các hạ ng mụ c có  nghĩ a 

vụ  phả i bá o cá o phụ c vụ  cho hoạ t độ  ng sả n xuấ t kinh doanh theo yêu cầ u củ a pháp luậ  t. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Thự c hiệ  n quả n lý đầ y đủ  và phù hợ p các văn bả n liê n quan an toàn vệ   sinh lao độ  ng đượ c 

yê u cầ u phả i nộ  p hoặ  c báo cáo cho cơ quan hành chính nhà nướ c.  

Trườ ng hợ p phạ m vi tạ i Nhậ  t Bả n, doanh nghiệ  p nộ  p, khai báo và báo cáo cho các cơ quan 

hà nh chí nh liê n quan đế n an toàn vệ   sinh lao độ  ng, đồ ng thờ i tuâ n thủ  cá c yê u cầ u đượ c 

quy đị nh trong cá c phá p lệ  nh và  cá c quy đị nh liê n quan. 

Ví dụ  có  cá c loạ i khai bá o, thô ng bá o và  bá o cá o như dướ i đâ y: 

 Báo cáo bổ  nhiệ  m Tổ ng phụ  trách an toàn vệ   sinh lao độ  ng, ngườ i quả n lý  an toàn 

lao độ  ng, ngườ i quả n lý  vệ   sinh lao độ  ng, bác sĩ trong doanh nghiệ  p, kỹ  sư phụ  trách 

điệ  n, ngườ i quả n lý phòng chố ng thiê n tai, v.v. 

 Thông báo lắ p đặ  t hoặ  c di dờ i thiế t bị  (như cầ n cẩ u, thiế t bị  hút khí thả i, thông hơi, 

cơ sở  hạ  tầ ng đặ  c thù, kho lưu trữ  chấ t nguy hiể m, cơ sở  lưu trữ  khí áp suấ t cao, nồ i 

hơi cỡ  nhỏ , v.v. 

 Báo cáo tử  vong, thương tích, bệ  nh nghề  nghiệ  p và kế t quả  khám sứ c khỏ e đị nh kỳ. 

 Kế  hoạ ch phòng cháy chữ a cháy. 

 Báo cáo kiể m tra đị nh kỳ trạ m biế n áp, báo cáo kiể m tra nồ i hơi củ a nhà cung cấ p. 

 

（3-2） An toàn và vệ   sinh lao độ  ng 

Doanh nghiệ  p phả i xác đị nh, đánh giá và giả m thiể u các mố i nguy tiề m ẩ n về  an toàn vệ   sinh 

lao độ  ng thông qua việ  c áp dụ ng nguyên tắ c kiể m soát theo thứ  bậ  c＊(Hierarchy of Controls). 

Ngoài ra, doanh nghiệ  p cầ n thự c hiệ  n các biệ  n pháp phù hợ p, cũ ng như cung cấ p tạ o điề u kiệ  n 

hợ p lý  để  loạ i bỏ  hoặ  c giả m thiể u các rủ i ro về  an toàn lao độ  ng liên quan đế n giớ i tính, như 

đố i vớ i phụ  nữ  đang mang thai, lao độ  ng đang nuôi con nhỏ , v.v. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Xác đị nh rõ các mố i nguy tiề m ẩ n trong công việ  c (như hóa chấ t, điệ  n năng và các nguồ n 

năng lượ ng khác, nguồ n nhiệ  t và lử a, phương tiệ  n vậ  n chuyể n, nguy cơ té ngã, v.v.); thự c 
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hiệ  n bả o trì phòng ngừ a và quy trình làm việ  c an toàn (bao gồ m: Lockout, Tagout) và đào 

tạ o thườ ng xuyên liên tụ c cho ngườ i lao độ  ng.  

＊Lockout (Khóa cô lậ  p): Là việ  c giám sát các khu vự c nguy hiể m bằ ng cả m biế n, ngắ t 

nguồ n năng lượ ng cung cấ p cho máy móc hoặ  c thiế t bị  bằ ng cách khóa nguồ n đó.  

＊Tagout (Gắ n thẻ  cả nh báo): Là việ  c gắ n thẻ  cả nh báo v.v. để  chỉ  rõ  việ  c cấ m thao tá c, 

vậ  n hành trong thờ i gian nguồ n năng lượ ng đang bị  ngắ t.  

◎ Trong trườ ng hợ p không thể  kiể m soát đầ y đủ  các mố i nguy bằ ng nguyên tắ c kiể m soát 

theo thứ  bậ  c**, doanh nghiệ  p cung cấ p đầ y đủ  phương tiệ  n bả o hộ   cá nhân đã đượ c duy 

trì bả o dưỡ ng thích hợ p như kính bả o hộ  , mũ bả o hộ  , găng tay bả o hộ  , v.v. 

** Nguyên tắ c kiể m soát theo thứ  bậ  c (Hierarchy of Controls) bao gồ m:  

Loạ i bỏ  mố i nguy.  

Thay thế  quy trình hoặ  c vậ  t liệ  u nguy hiể m bằ ng phương án an toàn hơn.  

Kiể m soát thông qua thiế t kế  phù hợ p.  

Áp dụ ng các biệ  n pháp kỹ  thuậ  t và quả n lý.  

Thự c hiệ  n bả o trì phòng ngừ a.  

Xây dự ng và thự c hiệ  n quy trình làm việ  c an toàn (bao gồ m Lockout/Tagout).  

Đào tạ o thườ ng xuyên về  an toàn vệ   sinh lao độ  ng.  

Trườ ng hợ p các biệ  n pháp trên vẫ n chưa thể  quả n lý  thí ch hợ p cá c mố i nguy, ngườ i lao 

độ  ng phả i đượ c cung cấ p trang bị  đầ y đủ  phương tiệ  n bả o hộ   cá nhân phù hợ p và đã đượ c 

bả o trì  đú ng cá ch, cũ ng như tài liệ  u hướ ng dẫ n về  các rủ i ro liên quan đế n nhữ ng mố i nguy 

nà y.  

◎ Nắ m rõ các công việ  c yêu cầ u chứ ng chỉ , chứ ng nhậ  n; để  cho nhữ ng ngườ i có chứ ng chỉ  và 

chứ ng nhậ  n cầ n thiế t thự c hiệ  n công việ  c đó. 

◎ Loạ i bỏ  các rủ i ro về  an toàn vệ   sinh lao độ  ng liên quan đế n giớ i tính, đặ  c biệ  t đố i vớ i phụ  

nữ  mang thai và lao độ  ng đang nuôi con nhỏ . 

◎ Thự c hiệ  n các biệ  n pháp hỗ  trợ  hợ p lý chẳ ng hạ n như cung cấ p cá c tiệ  n nghi phù hợ p vớ i 

giớ i tính (ví dụ  như: bố  trí khu vự c sạ ch sẽ, an toàn để  các bà mẹ  đang nuôi con bằ ng sữ a 

mẹ  có thể  hút sữ a và bả o quả n sữ a. 

 

（3-3） Chuẩ n bị  cho tình huố ng khẩ n cấ p 

Doanh nghiệ  p phả i xác đị nh và đánh giá các tình huố ng khẩ n cấ p hoặ  c sự  cố  tiề m ẩ n có thể  

xả y ra, đồ ng thờ i giả m thiể u tố i đa tác độ  ng củ a chúng thông qua việ  c xây dự ng và thự c hiệ  n 

kế  hoạ ch ứ ng phó khẩ n cấ p và quy trình ứ ng phó  khẩ n cấ p, bao gồ m: cơ chế  báo cáo khẩ n cấ p, 

thông báo cho ngườ i lao độ  ng, hướ ng dẫ n sơ tán và tổ  chứ c đào tạ o, huấ n luyệ  n cho ngườ i lao 

độ  ng. Ngoài ra, doanh nghiệ  p phả i cho phép ngườ i lao độ  ng sư tán khỏ i khu vự c nguy hiể m 

cậ  n kề  mà không phả i lo sợ  bị  trả  đũa, trừ ng phạ t, đồ ng thờ i phả i quả n lý  không đượ c để  họ  

quay trở  lạ i cho đế n khi tình huố ng nguy hiể m đượ c khắ c phụ c. 
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<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Niêm yế t rõ ràng sơ đồ  sơ tá n, lố i thoát hiể m và đị a điể m tậ  p sơ tá n tạ i nơi làm việ  c.  

◎ Lắ p đặ  t thiế t bị  báo cháy và bình chữ a cháy phù hợ p.  

◎ Kiể m tra đị nh kỳ các thiế t bị , hệ   thố ng và lố i thoát hiể m và duy trì luôn trong trạ ng thái 

sẵ n sàng sử  dụ ng và hành độ  ng khi có tình huố ng khẩ n cấ p.  

◎ Xây dự ng kế  hoạ ch khôi phụ c hoạ t độ  ng chuẩ n bị  cho trườ ng hợ p phát sinh tình huố ng 

khẩ n cấ p. 

◎ Thự c hiệ  n đà o tạ o diễ n tậ  p ứ ng phó tình huố ng khẩ n cấ p đị nh kỳ (ít nhấ t mỗ i năm mộ  t lầ n 

hoặ  c theo yêu cầ u củ a pháp luậ  t đị a phương, áp dụ ng theo yê u cầ u nghiê m ngặ  t nhấ t trong 

hai phương á n trê n). 

◎ Cử a thoát hiể m trên tuyế n sơ tán phả i đượ c thiế t kế  để  có thể  mở  và thoát ra chỉ  bằ ng mộ  t 

thao tác theo hướ ng di chuyể n. 

 

（3-4） Tai nạ n lao độ  ng và bệ  nh nghề  nghiệ  p 

Doanh nghiệ  p phả i xây dự ng và vậ  n hành cơ chế  phòng ngừ a, quả n lý, theo dõi truy vế t và 

báo cáo các tai nạ n lao độ  ng cũng như bệ  nh nghề  nghiệ  p. Cơ chế  này bao gồ m việ  c khuyế n 

khích ngườ i lao độ  ng báo cáo sự  cố , phân loạ i và ghi nhậ  n các trườ ng hợ p tai nạ n hoặ  c bệ  nh 

nghề  nghiệ  p, cung cấ p điề u trị  cầ n thiế t, điề u tra chi tiế t các trườ ng hợ p, thự c hiệ  n các biệ  n 

pháp khắ c phụ c nhằ m loạ i bỏ  nguyên nhân cũng như cá c quy đị nh hỗ  trợ  ngườ i lao độ  ng quay 

trở  lạ i làm việ  c. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Cung cấ p điề u trị  phù hợ p đố i vớ i các trườ ng hợ p chấ n thương và bệ  nh tậ  t; đồ ng thờ i điề u 

tra nguyên nhân, thự c hiệ  n biệ  n pháp đố i ứ ng và lưu lạ i hồ  sơ đầ y đủ .  

◎ Phân loạ i, ghi nhậ  n và phân tích các trườ ng hợ p tai nạ n chấ n thương, bệ  nh tậ  t (bao gồ m 

cả  các sự  cố  suýt gây tai nạ n: Near Miss/Hiyari-Hatto); đồ ng thờ i thự c hiệ  n các biệ  n pháp 

khắ c phụ c nế u cầ n thiế t. 

◎ Hỗ  trợ  ngườ i lao độ  ng bị  tai nạ n lao độ  ng quay trở  lạ i làm việ  c. 

◎ Thườ ng xuyên kiể m tra tồ n kho và hạ n sử  dụ ng củ a hộ  p sơ cứ u cùng các dụ ng cụ , thiế t bị  

phụ c vụ  cứ u hộ   cứ u nạ n. 

◎ Thự c hiệ  n khám sứ c khỏ e đị nh kỳ ít nhấ t mộ  t lầ n mỗ i năm. 

◎ Thự c hiệ  n các hoạ t độ  ng như kiể m tra căng thẳ ng tâm lý (stress check), chăm sóc sứ c khỏ e 

tinh thầ n cho ngườ i lao độ  ng. 

 

（3-5） Vệ   sinh công nghiệ  p 

Doanh nghiệ  p phả i xác đị nh, đánh giá và quả n lý thích hợ p các rủ i ro liên quan đế n việ  c ngườ i 

lao độ  ng có thể  tiế p xúc phơi nhiễ m vớ i các mố i nguy về  sinh họ c, hóa họ c và vậ  t lý tạ i nơi làm 

việ  c. Việ  c quả n lý phù hợ p phả i bao gồ m cả  hoạ t độ  ng đào tạ o và huấ n luyệ  n về  các rủ i ro liên 
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quan đế n mố i nguy này. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Đo lườ ng và đánh giá mứ c độ   ả nh hưở ng củ a bụ i, dung môi hữ u cơ, hơi nướ c, vi khuẩ n 

v.v. trong môi trườ ng làm việ  c; đồ ng thờ i xác đị nh và quả n lý  các yế u tố , tác nhân có hạ i 

đố i vớ i sứ c khỏ e ngườ i lao độ  ng.  

◎ Thự c hiệ  n các hoạ t độ  ng và đố i sá ch nhằ m loạ i bỏ  hoặ  c giả m thiể u các nguyên nhân gây 

nguy hạ i (chẳ ng hạ n như thay đổ i vậ  t liệ  u, vậ  t chấ t thay thế , hoặ  c các biệ  n phá p giả m thiể u 

thô ng qua sử  dụ ng và đầ u tư thiế t bị ).  

◎ Áp dụ ng nguyên tắ c kiể m soát theo thứ  bậ  c (Hierarchy of Controls) nhằ m nỗ  lự c giả m 

thiể u rủ i ro từ  các mố i nguy về  an toàn vệ   sinh lao độ  ng.  

◎ Cung cấ p cho ngườ i lao độ  ng các phương tiệ  n bả o hộ   cá nhân đượ c bả o dưỡ ng, quả n lý  

thích hợ p và các thiế t bị  hỗ  trợ  như hệ   thố ng thông gió v.v.  

◎ Thự c hiệ  n khám sứ c khỏ e theo quy đị nh củ a pháp luậ  t nhằ m phòng ngừ a và phát hiệ  n sớ m 

bệ  nh tậ  t. 

◎ Thự c hiệ  n đào tạ o đị nh kỳ về  vệ   sinh công nghiệ  p. 

 

（3-6） Cân nhắ c vớ i công việ  c có gánh nặ  ng thể  chấ t 

Doanh nghiệ  p phả i xác đị nh và đánh giá các công việ  c có gánh nặ  ng thể  chấ t cao, đồ ng thờ i 

quả n lý phù hợ p không dẫ n tớ i tai nạ n lao độ  ng và bệ  nh nghề  nghiệ  p. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Xác đị nh, đánh giá mố i nguy hạ i và thự c hiệ  n các biệ  n pháp giả m tả i đố i vớ i các công việ  c 

gây áp lự c lớ n lên cơ thể  ngườ i lao độ  ng như: Xử  lý  nguyên vậ  t liệ  u bằ ng sứ c ngườ i, nâng 

nhấ c vậ  t nặ  ng hoặ  c thự c hiệ  n các độ  ng tác nâng nhấ c lặ  p đi lặ  p lạ i, đứ ng làm việ  c trong 

thờ i gian dài, các công việ  c lắ p ráp đòi hỏ i thao tác lặ  p lạ i liên tụ c hoặ  c sử  dụ ng nhiề u sứ c 

lự c, v.v. 

 

（3-7） Đố i sách an toàn vớ i máy móc thiế t bị  

Doanh nghiệ  p phả i thự c hiệ  n đánh giá rủ i ro nhằ m xác đị nh và phân tích các mố i nguy về  an 

toàn liên quan đế n máy móc, thiế t bị  mà ngườ i lao độ  ng sử  dụ ng trong công việ  c, đồ ng thờ i 

phả i thự c hiệ  n các đố i sá ch bả o đả m an toàn phù hợ p. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Thự c hiệ  n đánh giá rủ i ro đố i vớ i các mố i nguy củ a máy móc và thiế t bị  đượ c phát hiệ  n thông 

qua các hoạ t độ  ng như báo cáo sự  cố  suýt xả y ra tai nạ n (Near Miss/Hiyari-Hatto) hoặ  c huấ n 

luyệ  n dự  báo nguy hiể m (KYT – Kiken Yochi Training).  

◎ Khi phát hiệ  n mố i nguy, lắ p đặ  t bả o vệ   vậ  t lý, khóa liên độ  ng (Interlock＊), lắ p đặ  t hàng rào 
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hoặ  c thiế t bị  ngăn cách và thự c hiệ  n các biệ  n pháp bả o trì phù hợ p. 

＊Interlock (Khóa liên độ  ng): Là thiế t bị  hoặ  c cơ chế  an toàn khiế n máy móc hoặ  c hệ   

thố ng không thể  hoạ t độ  ng nế u chưa đáp ứ ng đủ  các điề u kiệ  n an toàn nhấ t đị nh.  

＊Thiế t lậ  p và  cà i đặ  t hệ   thố ng nú t dừ ng khẩ n cấ p và  các biệ  n pháp kỹ  thuậ  t an toàn như: 

Pokayoke (Chố ng sai), Foolproof (Thiế t kế  chố ng thao tác sai), Failsafe (Thiế t kế  an toàn 

khi xả y ra sự  cố ). 

※Pokayoke: Là cơ chế  hoặ  c thiế t bị  đượ c lắ p đặ  t trong dây chuyề n sả n xuấ t trong nhà 

máy nhằ m ngăn ngừ a thao tác sai (lỗ i do con ngườ i gây ra). Thuậ  t ngữ  Pokayoke này 

là từ  ghé p từ  “Poka” (thấ t bạ i) và  “Yokeru” (trá nh). 

※Foolproof: Là mộ  t thuậ  t ngữ  trong mô n kỹ  thuậ  t an toà n, đâ y là  phương pháp thiế t kế  

có tính đế n việ  c dù  ngay cả  khi ngườ i sử  dụ ng có thao tác hoặ  c cài đặ  t sai, thì ít nhấ t 

cũng không gây nguy hiể m cho ngườ i sử  dụ ng và  ngườ i xung quanh, hoặ  c ngay từ  đầ u 

không thể  thự c hiệ  n cách sử  dụ ng sai đó. 

※Failsafe: Trong trườ ng hợ p thiế t bị  hoặ  c hệ   thố ng nào đó phát sinh sự  cố  do thao tác 

sai hoặ  c hoạ t độ  ng sai, thiế t bị  hoặ  c hệ   thố ng sẽ luôn vậ  n hành bình thườ ng theo hướ ng 

an toàn đã đượ c dự  kiế n từ  giai đoạ n thiế t kế . Hoặ  c đây là mộ  t phương pháp thiế t kế  

nhằ m vậ  n hành như vậ  y, và là thiế t kế  có độ   tin cậ  y. Khái niệ  m này đượ c xây dự ng dự a 

trên tiề n đề  rằ ng thiế t bị  hay hệ   thố ng “chắ c chắ n sẽ hỏ ng hóc”. 

 

（3-8） An toàn vệ   sinh củ a cơ sở  hạ  tầ ng 

Doanh nghiệ  p phả i cung cấ p cho ngườ i lao độ  ng các công trình vệ   sinh sạ ch sẽ, nướ c uố ng 

an toàn, cũng như cơ sở  chế  biế n, bả o quả n và sử  dụ ng thự c phẩ m bả o đả m vệ   sinh; đồ ng 

thờ i phả i quả n lý các điề u kiệ  n vệ   sinh an toàn này mộ  t cách phù hợ p. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Cung cấ p cho ngườ i lao độ  ng nhà vệ   sinh sạ ch sẽ, nướ c uố ng an toàn, thự c phẩ m đượ c 

chế  biế n bả o quả n trong môi trườ ng sạ ch sẽ  và  nhà ăn sạ ch sẽ.          

◎ Thự c hiệ  n kiể m tra, quả n lý  vệ   sinh và xử  lý tiêu diệ  t, kiể m soá t côn trùng gây hạ i tạ i khu vự c 

nhà ăn. 

◎ Duy trì đả m bả o tì nh trạ ng sạ ch sẽ  và  an toà n vớ i các thiế t bị  tạ i ký túc xá như hệ   thố ng nướ c 

nóng cho phòng tắ m, hệ   thố ng chiế u sáng và thông gió v.v.  

◎ Cung cấ p nơi cấ t giữ  bả o quả n tài sả n cá nhân, đồ  vậ  t có giá trị  và không gian sinh hoạ t cá nhân 

có diệ  n tí ch phù hợ p cho ngườ i lao độ  ng tạ i ký túc xá. 

◎ Thự c hiệ  n huấ n luyệ  n diễ n tậ  p sơ tán tạ i ký túc xá, hiể n thị  rõ ràng các lố i thoát hiể m khẩ n cấ p 

và  bả o đả m an toàn. 

 

（3-9） Giao tiế p về  an toàn vệ   sinh 

Doanh nghiệ  p phả i cung cấ p đầ y đủ  thông tin và đào tạ o thích hợ p về  an toàn vệ   sinh liên 
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quan đế n mọ i mố i nguy tạ i nơi làm việ  c bằ ng tiế ng mẹ  đẻ  hoặ  c ngôn ngữ  mà ngườ i lao độ  ng 

có thể  hiể u đượ c. Thông tin và nộ  i dung đào tạ o về  an toà n vệ   sinh lao độ  ng, nế u có  thể  á p dụ ng, 

phả i bao gồ m các rủ i ro đặ  c thù liên quan đế n giớ i tính, độ   tuổ i, v.v. Ngoài ra, doanh nghiệ  p 

phả i phổ  biế n và duy trì mộ  t quy trì nh cho phép ngườ i lao độ  ng báo cáo các mố i quan ngạ i về  

an toàn vệ   sinh lao độ  ng mà vẫ n đả m bả o tí nh ẩ n danh và không phả i lo ngạ i bị  trả  đũa hay 

bấ t kỳ hình thứ c đố i xử  bấ t lợ i nào. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Niêm yế t trong công trình cơ sở  các thông tin về  khu vự c nguy hiể m và các thông tin về  an toàn 

vệ   sinh lao độ  ng tạ i nơi là m việ  c bằ ng tiế ng mẹ  đẻ  hoặ  c ngôn ngữ  mà ngườ i lao độ  ng có thể  

hiể u đượ c.  

◎ Cung cấ p đào tạ o về  an toàn vệ   sinh lao độ  ng cho tấ t cả  ngườ i lao độ  ng trướ c khi bắ t đầ u công 

việ  c và thự c hiệ  n đào tạ o đị nh kỳ sau đó.  

◎ Bả o đả m ngườ i lao độ  ng có thể  phả n ánh các vấ n đề  về  an toàn vệ   sinh lao độ  ng mộ  t cách ẩ n 

danh, không lo bị  trả  đũa; doanh nghiệ  p phả i nhanh chóng cả i thiệ  n các vấ n đề  đã  đượ c phả n 

ánh. 

◎ Thiế t lậ  p nơi chia sẻ  thông tin, trao đổ i và thả o luậ  n các vấ n đề  liên quan đế n an toàn vệ   sinh 

lao độ  ng thông qua việ  c thà nh lậ  p cá c ủ y ban hoặ  c hoạ t độ  ng tương tự , v.v. 

 

 

４．Môi trườ ng 

Doanh nghiệ  p cầ n nhậ  n thứ c rằ ng trách nhiệ  m đố i vớ i môi trườ ng là mộ  t yế u tố  không thể  thiế u 

trong hoạ t độ  ng sả n xuấ t sả n phẩ m. Trong hoạ t độ  ng sả n xuấ t, doanh nghiệ  p vừ a phả i bả o đả m an 

toàn vệ   sinh cộ  ng đồ ng, đồ ng thờ i phả i nhậ  n thứ c các tác độ  ng đế n môi trườ ng và nỗ  lự c giả m thiể u 

tố i đa nhữ ng ả nh hưở ng tiêu cự c đố i vớ i cộ  ng đồ ng đị a phương, môi trườ ng tự  nhiên và các nguồ n 

tài nguyên thiên nhiên. 

 

（4-1） Giấ y phép môi trườ ng và báo cáo 

Doanh nghiệ  p phả i đạ t đượ c, đồ ng thờ i phả i xin cấ p, thông báo và luôn duy trì trạ ng thái hiệ  u 

lự c mớ i nhấ t các giấ y phép, giấ y chứ ng nhậ  n đăng ký, chứ ng chỉ  hành nghề  và các báo cáo thử  

nghiệ  m cầ n thiế t cho hoạ t độ  ng kinh doanh theo các quy đị nh pháp luậ  t tạ i đị a phương nơi 

hoạ t độ  ng kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệ  p phả i thự c hiệ  n báo cáo các hạ ng mụ c có nghĩa 

vụ  phả i báo cáo phụ c vụ  cho hoạ t độ  ng sả n xuấ t kinh doanh theo yêu cầ u củ a pháp luậ  t. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n>  

◎ Trườ ng hợ p phạ m vi tạ i Nhậ  t Bả n, để  đá p ứ ng nghĩa vụ  bố  trí các cán bộ   quả n lý có đủ  

chứ ng chỉ  theo quy đị nh, doanh nghiệ  p tuâ n thủ  đầ y đủ  các yêu cầ u đượ c quy đị nh trong 
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các văn bả n pháp luậ  t và quy chuẩ n liên quan, chẳ ng hạ n như bố  trí : Ngườ i phụ  trách quả n 

lý chấ t thả i công nghiệ  p đặ  c biệ  t theo Luậ  t xử  lý và dọ n dẹ p chấ t thả i; ngườ i quả n lý năng 

lượ ng tạ i các nhà máy sử  dụ ng năng lượ ng từ  mộ  t mứ c nhấ t đị nh trở  lê n, theo Luậ  t sử  dụ ng 

hợ p lý  và  tiế t kiệ  m năng lượ ng; ngườ i quả n lý phòng chố ng ô nhiễ m tạ i các nhà máy phát 

thả i hóa chấ t, bụ i hoặ  c muộ  i khí thả i theo Luậ  t Phòng chố ng ô nhiễ m không khí v.v.  

◎ Tuân thủ  quy đị nh pháp luậ  t đị a phương có liên quan v.v. về  nghĩa vụ  bổ  nhiệ  m ngườ i phụ  

trách quả n lý hóa chấ t độ  c hạ i, hóa chấ t đặ  c biệ  t nguy hiể m, vậ  t liệ  u nguy hiể m hoặ  c các loạ i 

hóa chấ t đượ c sử  dụ ng trong hoạ t độ  ng sả n xuấ t kinh doanh  

◎ Đạ t đượ c và luôn duy trì trạ ng thá i hiệ  u lự c mớ i nhấ t củ a tấ t cả  các giấ y phép cầ n thiế t về  mô i 

trườ ng, giấ y chứ ng nhậ  n và hồ  sơ đăng ký môi trườ ng cầ n thiế t (ví dụ : giấ y phép giám sát phát 

thả i môi trườ ng). 

 

（4-2） Phòng chố ng ô nhiễ m và bả o tồ n tài nguyên 

Doanh nghiệ  p cầ n phả i giả m thiể u tố i đa hoặ  c loạ i bỏ  việ  c phát sinh chấ t ô nhiễ m và chấ t thả i 

ngay từ  nguồ n phát sinh thông qua các biệ  n pháp như cả i tiế n quy trình sả n xuấ t hoặ  c bổ  sung 

thiế t bị  xử  lý. Đồ ng thờ i, doanh nghiệ  p phả i hạ n chế  việ  c sử  dụ ng tiêu thụ  tài nguyên thiên 

nhiên như nướ c, nhiên liệ  u hóa thạ ch, khoáng sả n và tài nguyên rừ ng nguyên sinh thông qua 

các biệ  n pháp thay đổ i quy trình, thay thế  vậ  t liệ  u, tái sử  dụ ng, tái chế , bả o tồ n tài nguyên và 

các phương thứ c khá c. 

 

<Biệ  n phá p thự c hiệ  n> 

◎ Thự c hiệ  n các hoạ t độ  ng giả m thiể u ô nhiễ m và chấ t thả i thông qua việ  c kiể m soát tạ i 

nguồ n phát sinh, đưa và o sử  dụ ng thiế t bị  phòng ngừ a ô nhiễ m, cả i tiế n quy trình sả n xuấ t, 

bả o trì và phương phá p vậ  n hành thiế t bị .  

◎ Thự c hiệ  n các hoạ t độ  ng bả o tồ n tài nguyên, giả m lượ ng sử  dụ ng tà i nguyê n thiê n nhiê n 

(nướ c, nhiê n liệ  u hó a thạ ch, khoá ng sả n v.v.) thông qua việ  c thay thế  nguyên vậ  t liệ  u, tái sử  

dụ ng và tái chế , cả i tiế n quy trình sả n xuấ t, bả o trì và phương phá p vậ  n hành thiế t bị . 

◎ Sử  dụ ng hiệ  u quả  tà i nguyê n, thú c đẩ y giả m lượ ng nguyên vậ  t liệ  u sử  dụ ng trong sả n phẩ m, 

giả m lượ ng chấ t thả i phát sinh, đồ ng thờ i thúc đẩ y việ  c sử  dụ ng nguyên liệ  u tái chế  và linh 

kiệ  n tái chế .  

 

（4-3） Quả n lý chấ t độ  c hạ i 

Doanh nghiệ  p phả i tuân thủ  pháp luậ  t trong việ  c xác đị nh, ghi nhãn và quả n lý các hóa chấ t, 

chấ t thả i và các vậ  t chấ t khác có khả  năng gây nguy hạ i cho con ngườ i hoặ  c môi trườ ng. Việ  c 

xử  lý, vậ  n chuyể n, lưu trữ , sử  dụ ng, tái chế , tái sử  dụ ng và tiêu hủ y các chấ t này phả i đượ c thự c 

hiệ  n an toàn và phả i lậ  p thành văn bả n quả n lý. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n> 
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◎ Trườ ng hợ p phạ m vi tạ i Nhậ  t Bả n, quả n lý hóa chấ t dự a trê n các luậ  t và  quy đị nh liên quan 

như: Luậ  t kiể m tra và quả n lý  sả n xuấ t hóa chấ t (Luậ  t Kiể m soát Chấ t Hóa họ c), (Luậ  t 

kiể m soát chấ t độ  c và chấ t nguy hạ i), (Luậ  t An toàn vệ   sinh lao độ  ng), (Luậ  t Phòng cháy 

chữ a cháy), (Luậ  t PRTR liên quan tớ i thú c đẩ y cả i thiệ  n và  quả n lý Lượ ng phát thả i hóa 

chấ t đặ  c biệ  t ra môi trườ ng), v.v.  

◎ Thiế t lậ  p và  quả n lý  vậ  n hành các quy đị nh liên quan như: Nhậ  n diệ  n hóa chấ t (bao gồ m 

ghi nhãn hóa chấ t), xử  lý an toàn, vậ  n chuyể n, lưu trữ , sử  dụ ng, tái chế  hoặ  c tái sử  dụ ng, 

tiêu hủ y hóa chấ t. 

 

（4-4） Quả n lý chấ t thả i 

Doanh nghiệ  p phả i thự c hiệ  n và văn bả n hó a phương phá p tiế p cậ  n (approach) mang tí nh hệ   thố ng để  

xá c đị nh nhậ  n diệ  n, quả n lý, giả m thiể u và xử  lý hoặ  c tái chế  chấ t thả i mộ  t cách có trách nhiệ  m.  

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n> 

◎ Đị nh kỳ đánh giá các đơn vị  đượ c ủ y thá c vậ  n chuyể n và xử  lý chấ t thả i thuê ngoài nhằ m bả o 

đả m việ  c xử  lý đượ c thự c hiệ  n đúng theo điề u kiệ  n trong hợ p đồ ng và tuân thủ  pháp luậ  t liên 

quan.  

◎ Xây dự ng, quả n lý  và vậ  n hành các quy đị nh liên quan đế n: xác đị nh nhậ  n diệ  n chấ t thả i, 

phân loạ i chấ t thả i, lưu giữ , vậ  n chuyể n và xử  lý chấ t thả i. 

 

（4-5） Phát thả i vào không khí 

Doanh nghiệ  p phả i nắ m rõ  đặ  c tính củ a các chấ t độ  c hạ i phát thả i vào không khí, thự c hiệ  n 

giám sát và kiể m soát đị nh kỳ, hạ n chế  phá t thả i, đồ ng thờ i phả i tiế n hành xử  lý cầ n thiế t trướ c 

khi phát thả i ra môi trườ ng. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n> 

◎ Thự c hiệ  n phâ n tí ch thà nh phầ n nộ  i dung và  đá nh giá  trướ c khi phá t thả i ra mô i trườ ng đố i 

vớ i các chấ t gây ô nhiễ m không khí như: hợ p chấ t hữ u cơ dễ  bay hơi (VOC), Sol khí 

(Aerosol), chấ t ăn mòn. bụ i mị n, chấ t làm suy giả m tầ ng ôzôn, các sả n phẩ m phụ  củ a quá 

trình đố t cháy, v.v. đồ ng thờ i, phả i giám sát đị nh kỳ và dự a trê n kế t quả  giá m sá t đó  áp dụ ng 

cá c biệ  n phá p xử  lý cầ n thiế t trướ c khi phát thả i ra môi trườ ng.  

◎ Quả n lý các chấ t làm suy giả m tầ ng ôzôn theo Nghị  đị nh thư Montreal và các pháp luậ  t, quy 

đị nh liên quan.  

◎ Đo lườ ng mứ c độ   tiế ng ồ n và độ   rung tạ i ranh giớ i cơ sở  sả n xuấ t, đồ ng thờ i quả n lý  nhằ m bả o 

đả m nằ m trong giớ i hạ n cho phép củ a pháp luậ  t.  

 

（4-6） Quả n lý các chấ t bị  hạ n chế  sử  dụ ng 

Doanh nghiệ  p phả i tuân thủ  tấ t cả  các yêu cầ u củ a pháp luậ  t, quy đị nh và yêu cầ u củ a khách hàng 
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liên quan đế n việ  c cấ m hoặ  c hạ n chế  sử  dụ ng các chấ t chỉ  đị nh trong sả n phẩ m và trong quá trình 

sả n xuấ t, bao gồ m cả  các yêu cầ u về  ghi nhãn phụ c vụ  xử  lý chấ t thả i và tái chế . 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n> 

◎ Không sử  dụ ng trong sả n phẩ m các hóa chấ t bị  cấ m theo quy đị nh pháp luậ  t, thêm vào đó tuân 

thủ  các nghĩa vụ  về  ghi nhãn và thự c hiệ  n kiể m tra đánh giá, đồ ng thờ i thự c hiệ  n quả n lý hóa 

chấ t có trong sả n phẩ m. 

◎ Không chỉ  quả n lý các hóa chấ t bị  cấ m trong sả n phẩ m mà còn theo dõi nắ m bắ t lượ ng hóa 

chấ t phát thả i ra môi trườ ng bên ngoài, báo cáo cơ quan quả n lý nhà nướ c, v.v, đồ ng thờ i 

nỗ  lự c quả n lý  và  giả m phát thả i các hóa chấ t đó trong quá trình sả n xuấ t. 

◎ Không chỉ  tuâ n thủ  phá p luậ  t hiệ  n hà nh và  quy đị nh liê n quan về  các hóa chấ t sử  dụ ng trong sả n 

phẩ m và trong quá trình sả n xuấ t, mà còn tuân thủ  các yêu cầ u củ a khách hàng. 

 

（4-7） Quả n lý nướ c 

Doanh nghiệ  p cầ n tuân thủ  quy đị nh pháp luậ  t, văn bả n hó a, theo dõ i và  tiế t kiệ  m trong việ  c khai 

thác nguồ n nướ c, sử  dụ ng nướ c và  xả  thả i nướ c. Các thông tin này phả i đượ c ghi nhậ  n bằ ng văn 

bả n, theo dõi thườ ng xuyên và áp dụ ng các biệ  n pháp tiế t kiệ  m nướ c. Mọ i loạ i nướ c thả i phả i 

đượ c xác đị nh đặ  c tính, giám sát, kiể m soát và xử  lý thích hợ p trướ c khi xả  thả i hoặ  c tiêu hủ y. 

Ngoài ra, doanh nghiệ  p phả i xác đị nh và quả n lý phù hợ p các nguồ n có nguy cơ gây ô nhiễ m 

nguồ n nướ c. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n> 

◎ Ghi nhậ  n văn bả n hó a và giám sát nguồ n nướ c, lượ ng nướ c sử  dụ ng và lượ ng nướ c thả i, cùng 

vớ i đó  thự c hiệ  n các biệ  n pháp tiế t kiệ  m nướ c, tái sử  dụ ng nướ c; đồ ng thờ i nỗ  lự c bả o tồ n tài 

nguyên nướ c, bao gồ m cả  việ  c ngăn ngừ a ô nhiễ m hệ   thố ng kênh mương và đườ ng dẫ n nướ c 

trong khuôn viên cơ sở .  

◎ Đị nh kỳ  giám sát tình trạ ng vậ  n hà nh củ a hệ   thố ng xử  lý nướ c thả i và các thiế t bị  ứ ng phó khẩ n 

cấ p nhằ m bả o đả m hiệ  u quả  vậ  n hành tố i ưu và tuân thủ  pháp luậ  t liê n quan, các quy đị nh đị a 

phương.  

 

（4-8) Tiêu thụ  năng lượ ng và giả m phát thả i khí nhà kính 

Doanh nghiệ  p phả i thiế t lậ  p mụ c tiêu giả m phát thả i khí nhà kính trên phạ m vi toàn doanh 

nghiệ  p. Đồ ng thờ i, doanh nghiệ  p phả i tìm kiế m, lậ  p tà i liệ  u và  cô ng bố  các giả i pháp nhằ m cả i 

thiệ  n hiệ  u quả  sử  dụ ng năng lượ ng và giả m thiể u mứ c tiêu thụ  năng lượ ng cũng như giả m thiể u 

tố i đa lượ ng phát thả i khí nhà kính thuộ  c Scope 1, Scope 2 và các hạ ng mụ c trọ ng yế u thuộ  c 

Scope 3.  

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n> 
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◎ Xây dự ng mụ c tiêu tự  nguyệ  n, lậ  p kế  hoạ ch cụ  thể  và triể n khai thự c hiệ  n mộ  t cách chắ c chắ n 

nhằ m cả i thiệ  n đượ c hiệ  u quả  sử  dụ ng nă ng lượ ng (tiế t kiệ  m nă ng lượ ng) và liên tụ c giả m lượ ng 

phá t thả i khí  nhà  kí nh.  

◎ Nắ m bắ t, ghi chép và lậ  p hồ  sơ về  mứ c tiêu thụ  năng lượ ng cũng như lượ ng phát thả i khí 

nhà kính liên quan. 

◎ Thự c hiệ  n công bố  thông tin liên quan đế n việ  c cả i thiệ  n hiệ  u quả  năng lượ ng và giả m phát thả i 

khí nhà kính. 

 

（4-9) Bả o tồ n đa dạ ng sinh họ c 

Thự c hiệ  n đánh giá tác độ  ng củ a hoạ t độ  ng sả n xuấ t kinh doanh đố i vớ i hệ   sinh thái, đồ ng thờ i 

hã y thự c hiệ  n các biệ  n pháp nhằ m giả m thiể u tố i đa các tác độ  ng tiêu cự c đế n đa dạ ng sinh họ c.  

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n> 

◎ Xác đị nh, đánh giá các rủ i ro đố i vớ i hệ   sinh thái bên trong và ngoài cơ sở  sả n xuấ t, văn phòng 

hoặ  c đị a điể m kinh doanh; đồ ng thờ i triể n khai các hoạ t độ  ng bả o tồ n đa dạ ng sinh họ c phù 

hợ p nhằ m giả m thiể u tố i đa nhữ ng tác độ  ng tiêu cự c củ a hoạ t độ  ng kinh doanh đố i vớ i sự  đa 

dạ ng sinh họ c trong khu vự c.  

 

 

５．Đạ o đứ c kinh doanh 

Doanh nghiệ  p phả i thự c hiệ  n các hoạ t độ  ng kinh doanh dự a trên tiêu chuẩ n đạ o đứ c cao nhấ t và 

thự c hiệ  n đầ y đủ  trách nhiệ  m xã hộ  i củ a mình. 

 

（5-1） Phòng chố ng tham nhũ ng 

Doanh nghiệ  p phả i duy trì phương châ m chính sách không khoan nhượ ng (Zero Tolerance), 

tuyệ  t đố i không chấ p nhậ  n bấ t kỳ  hà nh vi hố i lộ  , tham nhũng, tố ng tiề n hoặ  c biể n thủ  nào, nhằ m 

bả o đả m tính chính trự c và trung thự c (integrity) cao nhấ t trong mọ i giao dị ch kinh doanh. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n> 

◎ Thự c hiệ  n đào tạ o nộ  i bộ   nhằ m nâng cao nhậ  n thứ c và phòng ngừ a các hành vi tham nhũng, 

hố i lộ   và các hành vi vi phạ m đạ o đứ c kinh doanh khác. 

 

（5-2） Cấ m trao và nhậ  n lợ i ích không phù hợ p 

Doanh nghiệ  p không đượ c hứ a hẹ n, đề  nghị , cho phép, cung cấ p hoặ  c nhậ  n hố i lộ   hay bấ t kỳ 

thủ  đoạ n nào nhằ m đạ t đượ c lợ i ích không chính đá ng hoặ  c không phù hợ p. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  
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◎ Nghiêm cấ m doanh nghiệ  p hoặ  c bên thứ  ba tự  ý  thự c hiệ  n các hành vi hứ a hẹ n, đề  nghị , 

cho phép, cung cấ p, tiế p nhậ  n để  đạ t đượ c cá c lợ i ích bấ t chính hoặ  c khô ng phù  hợ p. (bao 

gồ m hố i lộ   công chứ c viên chứ c nhà nướ c, cung cấ p lợ i ích bấ t chính cho các tổ  chứ c hoặ  c 

cá nhân thuộ  c các thế  lự c chố ng đố i xã hộ  i, giao dị ch nộ  i gián v.v.   

 

（5-3） Công bố  thông tin 

Doanh nghiệ  p cầ n phả i thự c hiệ  n mọ i giao dị ch kinh doanh mộ  t cá ch minh bạ ch. Doanh nghiệ  p 

phả i công khai các thông tin liên quan đế n lao độ  ng, an toàn vệ   sinh, hoạ t độ  ng môi trườ ng, 

hoạ t độ  ng kinh doanh, cơ cấ u tổ  chứ c, tình hình tài chính và kế t quả  hoạ t độ  ng sả n xuấ t kinh 

doanh theo quy đị nh pháp luậ  t hiệ  n hà nh và thông lệ   ngành nghề  đang áp dụ ng.  

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Công bố  thông tin về  lao độ  ng, an toàn vệ   sinh lao độ  ng, hoạ t độ  ng môi trườ ng, hoạ t độ  ng 

kinh doanh, cơ cấ u tổ  chứ c, tình hình tài chính, kế t quả  hoạ t độ  ng sả n xuấ t kinh doanh 

theo các quy đị nh pháp luậ  t hiệ  n hành và thông lệ   kinh doanh chung. 

◎ Không chấ p nhậ  n việ  c sử a đổ i, làm sai lệ  ch hoặ  c khai báo gian dố i thông tin trong chuỗ i cung 

ứ ng.  

 

（5-4） Tôn trọ ng sở  hữ u trí tuệ   

Doanh nghiệ  p phả i tôn trọ ng quyề n sở  hữ u trí tuệ  ; việ  c chuyể n giao công nghệ   và bí quyế t kỹ  

thuậ  t phả i đượ c thự c hiệ  n theo cách bả o đả m bả o vệ   đượ c quyề n sở  hữ u trí tuệ  . Ngoài ra, doanh 

nghiệ  p cũng phả i bả o vệ   quyề n sở  hữ u trí tuệ   củ a bên thứ  ba như khách hàng và nhà cung cấ p 

v.v. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Không sử  dụ ng trái phép các thông số  kỹ  thuậ  t sả n phẩ m hoặ  c bí quyế t (know how) củ a khách 

hàng và nhà cung cấ p.  

◎ Trướ c khi phát triể n sả n phẩ m và sả n xuấ t, thự c hiệ  n điề u tra rà soát quyề n sở  hữ u trí tuệ   củ a 

các bên liên quan, công ty khác nhằ m tránh xâm phạ m quyề n sở  hữ u trí tuệ  .  

◎ Khi ngườ i lao độ  ng nghỉ  việ  c, không để  ngườ i lao độ  ng mang theo thông tin liên quan đế n 

quyề n sở  hữ u trí tuệ   củ a khách hàng, củ a doanh nghiệ  p và nhà cung cấ p. 

 

（5-5） Thự c hiệ  n cạ nh tranh công bằ ng 

Doanh nghiệ  p phả i thự c hiệ  n các hoạ t độ  ng kinh doanh, cạ nh tranh và quả ng cáo mộ  t cách 

công bằ ng. Đồ ng thờ i, không đượ c lợ i dụ ng vị  thế  vượ t trộ  i củ a doanh nghiệ  p để  gây bấ t lợ i 

cho đố i tác kinh doanh củ a mì nh. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  
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◎ Thự c hiệ  n hoạ t độ  ng kinh doanh, quả ng cáo và cạ nh tranh công bằ ng theo các tiêu chuẩ n quố c 

tế  và quy tắ c củ a ngành nghề . 

◎ Không thự c hiệ  n liên minh thao túng (cartel), thông đồ ng đấ u thầ u, ghi nhãn hoặ  c quả ng 

cáo sai sự  thậ  t về  sả n phẩ m hoặ  c các hình thứ c hiể n thị  gây hiể u lầ m cho khách hàng.  

◎ Thự c hiệ  n giao dị ch trung thự c, bình đẳ ng và công bằ ng trên cơ sở  hợ p đồ ng và các thỏ a thuậ  n 

đã ký kế t. Không lợ i dụ ng vị  thế  là bên mua hoặ  c bên ủ y thá c để  đơn phương quyế t đị nh hoặ  c 

thay đổ i các điề u kiệ  n giao dị ch hoặ  c áp đặ  t các yêu cầ u hoặ  c nghĩa vụ  bấ t hợ p lý đố i vớ i đố i 

tác. 

◎ Tạ i các quố c gia có quy đị nh pháp luậ  t về  hành vi lạ m dụ ng vị  thế  thố ng lĩnh hoặ  c vị  thế  vượ t 

trộ  i, doanh nghiệ  p phả i tuân thủ  đầ y đủ  các quy đị nh đó.  

 

（5-6） Bả o vệ   danh tính ngườ i tố  giác 

Doanh nghiệ  p phả i bả o vệ   tính bả o mậ  t củ a các thông tin liên quan đế n việ  c tố  giác, cũng như 

bả o đả m tính ẩ n danh củ a ngườ i tố  giác, đồ ng thờ i cầ n phả i thiế t lậ  p, duy trì và phổ  biế n cơ chế  

cho phép ngườ i tố  giác có thể  tố  cáo vi phạ m mà không lo bị  trả  đũa. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Xây dự ng cơ chế  có thể  bả o vệ   và bả o đả m tí nh bả o mậ  t, tí nh ẩ n danh củ a ngườ i lao độ  ng 

và ngườ i tố  giác trong nộ  i bộ   doanh nghiệ  p để  họ  có  thể  tố  giá c mà  không lo sợ  bị  trả  đũa. 

◎ Cung cấ p các cách thứ c, kênh tiế p nhậ  n phả n ánh để  ngườ i lao độ  ng và bấ t kỳ cá nhân nào có 

mố i quan ngạ i về  đạ o đứ c kinh doanh có thể  nêu lên nhữ ng quan ngạ i đó  mà không lo bị  trả  

đũa. 

 

（5-7） Mua hàng khoáng sả n có trách nhiệ  m 

Doanh nghiệ  p phả i thự c hiệ  n hoạ t độ  ng thẩ m đị nh chuyên sâu (Due Diligence) nhằ m bả o đả m 

rằ ng các khoáng sả n đượ c sử  dụ ng trong sả n phẩ m sả n xuấ t ra như Tantalum (Ta), thiế c (Sn), 

vonfram/tungsten (W), vàng (Au), coban (Co), v.v. không gây ra hoặ  c tiế p tay cho các hành vi 

vi phạ m nhân quyề n nghiêm trọ ng, hủ y hoạ i môi trườ ng, tham nhũng hoặ  c xung độ  t vũ trang 

tạ i các khu vự c xung độ  t và khu vự c có rủ i ro cao theo hướ ng dẫ n củ a OECD. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Xây dự ng chính sách về  mua hàng khoáng sả n có trách nhiệ  m. Thự c hiệ  n việ  c xác minh mộ  t 

cách hợ p lý và liên tụ c nhằ m bả o đả m rằ ng tantalum, thiế c, vonfram và vàng sử  dụ ng trong sả n 

phẩ m không trở  thành nguồ n tài chính trự c tiế p hoặ  c gián tiế p cho các nhóm vũ trang gây ra 

vi phạ m nhân quyề n tạ i các khu vự c xung độ  t và khu vự c có rủ i ro cao theo hướ ng dẫ n củ a 

OECD.  

◎ Thự c hiệ  n thẩ m đị nh chuyên sâu (Due Diligence) về  nguồ n gố c khoáng sả n và công khai thông 

tin theo yêu cầ u củ a khách hàng. 
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（5-8)  Quả n lý xuấ t nhậ  p khẩ u hợ p lý 

Doanh nghiệ  p phả i xây dự ng hệ   thố ng thể  chế  quả n lý rõ ràng và thự c hiệ  n các thủ  tụ c xuấ t 

nhậ  p khẩ u phù hợ p đố i vớ i các công nghệ  , hàng hóa, vậ  t tư thuộ  c diệ  n kiể m soát theo quy đị nh 

pháp luậ  t và quy đị nh khá c liê n quan.  

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Nghiên cứ u và tuân thủ  các hiệ  p đị nh quố c tế  cũng như các quy đị nh pháp luậ  t liên quan đế n 

hoạ t độ  ng xuấ t nhậ  p khẩ u. 

◎ Thự c hiệ  n đúng các thủ  tụ c xuấ t nhậ  p khẩ u phù hợ p đố i vớ i linh kiệ  n, sả n phẩ m, công 

nghệ  , thiế t bị , phầ n mề m thuộ  c diệ  n kiể m soát theo các thỏ a thuậ  n quố c tế  hoặ  c quy đị nh 

pháp luậ  t liên quan đế n hoạ t độ  ng xuấ t nhậ  p khẩ u.  

◎ Thiế t lậ  p hệ   thố ng thể  chế  quả n lý liên quan đế n hoạ t độ  ng xuấ t nhậ  p khẩ u. (Trong mộ  t số  

trườ ng hợ p, doanh nghiệ  p cầ n thự c hiệ  n thủ  tụ c xin cấ p phép từ  cơ quan quả n lý nhà nướ c có 

thẩ m quyề n).   

 

（5-9)  Cắ t đứ t quan hệ   vớ i các thế  lự c chố ng xã hộ  i 

Doanh nghiệ  p cắ t đứ t hoà n toà n mọ i mố i quan hệ   vớ i các thế  lự c chố ng đố i xã hộ  i gây đe dọ a 

đế n trậ  t tự  và an toàn xã hộ  i. Trườ ng hợ p nhậ  n đượ c các yêu cầ u bấ t hợ p pháp hoặ  c mang tính 

ép buộ  c từ  các đố i tượ ng này, phả i báo cáo ngay cho bộ   phậ  n phụ  trách, tham vấ n cấ p quả n lý 

có thẩ m quyề n, phố i hợ p vớ i cơ quan chứ c năng liên quan để  giả i quyế t theo quy đị nh pháp 

luậ  t. 

 

 

６．Chấ t lượ ng và  tí nh an toà n 

Doanh nghiệ  p phả i bả o đả m tính an toàn và chấ t lượ ng củ a các sả n phẩ m, dị ch vụ  mà mình cung 

cấ p, đồ ng thờ i phả i cung cấ p thông tin chính xác. 

 

（6-1)  Đả m bả o tính an toàn củ a sả n phẩ m 

Doanh nghiệ  p phả i thiế t kế , sả n xuấ t và bán các sả n phẩ m đáp ứ ng các tiêu chuẩ n an toàn theo 

quy đị nh pháp luậ  t củ a từ ng quố c gia, bả o đả m mứ c độ   an toàn đầ y đủ  cho sả n phẩ m, đồ ng thờ i 

phả i hoàn thành trách nhiệ  m vớ i tư cá ch là  nhà cung cấ p. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Không chỉ  tuân thủ  các quy đị nh pháp luậ  t mà còn phả i chú trọ ng đế n mứ c độ   an toàn cầ n 

thiế t thông thườ ng củ a sả n phẩ m (về  thiế t kế , quy trình, linh kiệ  n v.v.) 

（Các quy đị nh pháp luậ  t liên quan đế n an toàn sả n phẩ m）  
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Liệ  t kê các quy đị nh pháp luậ  t dự a trê n cơ sở  sả n xuấ t và đị a điể m hoạ t độ  ng củ a 

Yokowo: 

・Tạ i Nhậ  t Bả n: Luậ  t an toàn thiế t bị  điệ  n (Electrical Appliance and Material Safety 

Act). Luậ  t an toàn sả n phẩ m tiêu dùng. Luậ  t ghi nhãn chấ t lượ ng hàng gia dụ ng. v.v. 

・Tạ i nướ c ngoài:  UL＊、BSI＊、CSA＊ v.v. 

＊UL (Underwriters Laboratories): Chứ ng nhậ  n củ a cơ quan kiể m đị nh Hoa Kỳ.  

＊BSI (British Standards Institution): Tiêu chuẩ n quố c gia củ a Hiệ  p hộ  i Tiêu chuẩ n 

Anh.  

＊CSA (Canadian Standards Association): Tiêu chuẩ n an toàn củ a Hiệ  p hộ  i Tiêu chuẩ n 

Canada.   

◎ Xây dự ng hệ   thố ng quả n lý nhằ m thiế t lậ  p quy trình ứ ng phó nhanh khi phát sinh sự  cố  

liên quan đế n sả n phẩ m và đả m bả o khả  năng truy xuấ t nguồ n gố c (nguyên vậ  t liệ  u, linh 

kiệ  n, công đoạ n sả n xuấ t). 

 

（6-2） Quả n lý  chấ t lượ ng 

Doanh nghiệ  p không chỉ  phả i tuân thủ  tấ t cả  các quy đị nh pháp luậ  t áp dụ ng liên quan tớ i chấ t 

lượ ng sả n phẩ m và dị ch vụ , mà còn phả i tuân thủ  các tiêu chuẩ n chấ t lượ ng củ a chí nh mì nh và 

các yêu cầ u củ a khách hàng. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Nỗ  lự c xây dự ng hệ   thố ng quả n lý chấ t lượ ng, đồ ng thờ i phấ n đấ u đạ t đượ c chứ ng nhậ  n 

ISO 9001 hoặ  c các chứ ng nhậ  n củ a bê n thứ  ba khác liên quan đế n hệ   thố ng quả n lý chấ t 

lượ ng. 

 

（6-3） Cung cấ p thông tin chính xác về  sả n phẩ m và dị ch vụ  

Doanh nghiệ  p cầ n phả i cung cấ p thông tin chính xác và không gây hiể u lầ m về  sả n phẩ m và dị ch 

vụ . 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Truyề n đạ t chính xác tớ i ngườ i tiêu dùng và khách hàng các thông tin về  thông số  kỹ  thuậ  t, 

chấ t lượ ng sả n phẩ m, phương pháp sử  dụ ng củ a sả n phẩ m và  dị ch vụ .  

◎ Báo cáo chính xác các thông tin liên quan đế n hóa chấ t và thành phầ n khá c có trong sả n phẩ m 

theo quy đị nh củ a pháp luậ  t. 

◎ Trong các tài liệ  u giớ i thiệ  u, catalogue, tuyên ngôn quả ng cáo, v.v, không đưa ra thông tin 

diễ n đạ t sai sự  thậ  t hoặ  c sử  dụ ng nộ  i dung có thể  gây hiể u lầ m cho khách hàng; không sử  

dụ ng nộ  i dung mang tính xúc phạ m, bôi nhọ  hoặ  c xâm phạ m quyề n lợ i củ a doanh nghiệ  p 

hay cá nhân khác   

◎ Khi phát sinh thay đổ i đố i vớ i vậ  t tư hoặ  c linh kiệ  n cung cấ p liên quan đế n 4M gồ m: Man 
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(Con ngườ i) Machine (Máy móc, thiế t bị ) Method (Phương pháp) Material (Nguyên vậ  t 

liệ  u) thì phả i báo cáo kị p thờ i cho các bên liên quan. 

 

 

７．An ninh thông tin 

Doanh nghiệ  p phả i ngăn ngừ a rò rỉ  thông tin mậ  t và thông tin cá nhân, đồ ng thờ i tăng cườ ng các 

biệ  n pháp bả o mậ  t thông tin. 

 

（7-1） Phòng thủ  trướ c các cuộ  c tấ n công mạ ng 

Doanh nghiệ  p phả i triể n khai thự c hiệ  n các biệ  n pháp phòng vệ   đố i vớ i các mố i đe dọ a từ  tấ n 

công mạ ng v.v, và quả n lý  phù  hợ p để  khô ng gây thiệ  t hạ i cho chính doanh nghiệ  p và các bên 

khác. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Xây lậ  p và thự c hiệ  n các biệ  n pháp phòng vệ   đố i vớ i các mố i đe dọ a trên hệ   thố ng máy tính và 

mạ ng, đồ ng thờ i quả n lý  để  không gây thiệ  t hạ i cho khách hàng, ngườ i tiêu dùng và nhân viên 

v.v. 

 

（7-2） Bả o vệ   thô ng tin cá  nhâ n 

Doanh nghiệ  p phả i tuân thủ  các quy đị nh pháp luậ  t liên quan đế n mọ i dữ  liệ  u cá nhân củ a nhà 

cung cấ p, khách hàng, ngườ i tiêu dùng và nhân viên v.v, đồ ng thờ i phả i thự c hiệ  n quả n lý, bả o vệ   

chúng mộ  t cá ch phù  hợ p. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Thự c hiệ  n các biệ  n pháp bả o vệ   thông tin cá nhân củ a tấ t cả  nhữ ng ngườ i liê n quan tớ i giao 

dị ch, nhà cung cấ p, khách hàng, ngườ i tiêu dùng và nhân viên v.v.  

◎ Khi thu thậ  p, lưu trữ , xử  lý, chuyể n giao hoặ  c chia sẻ  thông tin cá nhân phả i tuân thủ  đầ y đủ  

các quy đị nh pháp luậ  t về  quyề n riêng tư và an ninh thông tin. 

 

（7-3） Phòng chố ng rò rỉ  thông tin mậ  t 

Doanh nghiệ  p phả i quả n lý và bả o vệ   thích hợ p không chỉ  các thông tin mậ  t củ a chính mình mà 

còn cả  các thông tin mậ  t nhậ  n đượ c từ  khách hàng và bên thứ  ba. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Quả n lý và bả o vệ   thích hợ p các thông tin mậ  t nhậ  n đượ c từ  nhà cung cấ p, khách hàng, 

ngườ i tiêu dùng và nhân viên v.v.  

◎ Thự c hiệ  n đào tạ o đị nh kỳ về  an ninh thông tin cho nhân viên (bao gồ m cả  đào tạ o về  phòng 
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chố ng các cuộ  c tấ n công có chủ  đích) (targeted attacks).  

◎ Xây dự ng cơ chế  và quy trình ứ ng phó để  chuẩ n bị  cho trườ ng hợ p xả y ra sự  cố  an ninh thông 

tin. 

 

８．Kế  hoạ ch duy trì hoạ t độ  ng kinh doanh 

Doanh nghiệ  p phả i chuẩ n bị  để  có thể  nhanh chóng khôi phụ c hoạ t độ  ng sả n xuấ t kinh doanh trở  

lạ i nhằ m thự c hiệ  n trách nhiệ  m cung ứ ng củ a mì nh trong trườ ng hợ p bả n thâ n doanh nghiệ  p hoặ  c 

đố i tác kinh doanh củ a doanh nghiệ  p bị  ả nh hưở ng bở i thiên tai, thả m họ a tự  nhiê n quy mô lớ n 

hoặ  c các sự  cố  nghiêm trọ ng khác. 

 

（8-1） Xây dự ng và chuẩ n bị  kế  hoạ ch duy trì hoạ t độ  ng 

Doanh nghiệ  p cầ n xác đị nh và đánh giá các rủ i ro có thể  làm gián đoạ n, gâ y cả n trở  hoạ t độ  ng 

kinh doanh; phân tích tác độ  ng củ a các rủ i ro đó đố i vớ i hoạ t độ  ng doanh nghiệ  p; đồ ng thờ i xây 

dự ng Kế  hoạ ch duy trì hoạ t độ  ng kinh doanh (Business Continuity Plan - BCP) bao gồ m các 

biệ  n pháp ứ ng phó phòng ngừ a cầ n thiế t trong trung dài hạ n và tình trạ ng triể n khai cá c biệ  n phá p 

đó . Ngoài ra, Kế  hoạ ch đã đượ c xâ y dự ng (BCP) này phả i đượ c rà soát ít nhấ t mỗ i năm mộ  t lầ n. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Thự c hiệ  n điề u tra ngượ c dò ng chuỗ i cung ứ ng đế n tậ  n nguồ n cung cấ p ban đầ u, để  bả o đả m 

thờ i hạ n giao hàng phù hợ p và duy trì nguồ n cung ổ n đị nh.  

◎ Thự c hiệ  n cá c đố i sá ch biệ  n pháp nhằ m bả o đả m nguồ n cung ổ n đị nh chuẩ n bị  cho trườ ng 

hợ p xả y ra thiên tai, tai nạ n, các tình huố ng bấ t khả  kháng, v.v (mua hàng từ  2 nhà cung 

cấ p, đả m bả o tồ n kho an toàn v.v.).  

◎ Khi linh kiệ  n hoặ  c sả n phẩ m sắ p ngừ ng sả n xuấ t, liên lạ c trong thờ i hạ n đã quy đị nh trong hợ p 

đồ ng. 

 

 

９．Cố ng hiế n xã  hộ  i 

Doanh nghiệ  p tích cự c triể n khai các hoạ t độ  ng có thể  cố ng hiế n đóng góp cho sự  phát triể n củ a 

cộ  ng đồ ng đị a phương và cộ  ng đồ ng quố c tế  nhằ m hướ ng tớ i hiệ  n thự c hó a mộ  t xã hộ  i phát triể n 

bề n vữ ng. 

 

（9-1)  Cố ng hiế n cho xã hộ  i và đị a phương 

Doanh nghiệ  p tích cự c triể n khai các hoạ t độ  ng có thể  cố ng hiế n đóng góp cho sự  phát triể n củ a 

cộ  ng đồ ng đị a phương và cộ  ng đồ ng quố c tế .  
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<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Thự c hiệ  n các hoạ t độ  ng hỗ  trợ  cộ  ng đồ ng thông qua việ  c sử  dụ ng các nguồ n lự c quả n lý  củ a 

doanh nghiệ  p. 

※Ví dụ  về  các hoạ t độ  ng hỗ  trợ :  

 Cố ng hiế n đóng góp cho xã hộ  i thông qua việ  c sử  dụ ng, ứ ng dụ ng sả n phẩ m, dị ch vụ , 

công nghệ  , cơ sở  vậ  t chấ t, nguồ n nhân lự c v.v.  

 Quyên góp, ủ ng hộ   cho các tổ  chứ c đoàn thể  và hoạ t độ  ng vì cộ  ng đồ ng và chung sứ c 

phố i hợ p vớ i đị a phương trong công tác hỗ  trợ , cứ u trợ  khi xả y ra thiên tai hoặ  c thả m 

họ a. 

 

 

１０．Hệ   thố ng quả n lý  

Doanh nghiệ  p phả i xây dự ng và liên tụ c cả i tiế n hệ   thố ng quả n lý trong phạ m vi liên quan đế n 

nộ  i dung đượ c quy đị nh trong Bộ   Quy tắ c Ứ ng xử  này.   

 

（10-1） Cam kế t củ a doanh nghiệ  p 

Doanh nghiệ  p phả i xây dự ng các tuyên bố  chính sách về  nhân quyề n, an toàn vệ   sinh lao độ  ng, 

môi trườ ng và đạ o đứ c kinh doanh; đồ ng thờ i thể  hiệ  n cam kế t củ a doanh nghiệ  p đố i vớ i hoạ t 

độ  ng thẩ m đị nh chuyên sâu (Due Diligence) và cả i tiế n liên tụ c. Các chính sách này phả i đượ c 

ban lãnh đạ o phê duyệ  t, công khai và truyề n đạ t đế n ngườ i lao độ  ng bằ ng ngôn ngữ  mà họ  có 

thể  hiể u đượ c. 

  

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Ban lãnh đạ o xây dự ng các chính sách về : lao độ  ng, an toàn vệ   sinh lao độ  ng, môi trườ ng, 

đạ o đứ c kinh doanh, chấ t lượ ng, an ninh thông tin, bả o vệ   thông tin cá nhân, duy trì hoạ t 

độ  ng kinh doanh và mua hàng nhằ m bả o đả m toàn thể  ngườ i lao độ  ng đượ c phổ  biế n đầ y 

đủ  và hiể u rõ các chính sách này đồ ng thờ i đáp ứ ng các yêu cầ u củ a Bộ   Quy tắ c Ứ ng xử  

nà y. 

 

（10-2） Trách nhiệ  m giả i trình củ a lãnh đạ o quả n lý 

Doanh nghiệ  p phả i làm rõ, đị nh kỳ  xem xét đánh giá trách nhiệ  m củ a các cán bộ   phụ  trách và 

tình trạ ng vậ  n hà nh củ a hệ   thố ng quả n lý . 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Tổ  chứ c hoạ t độ  ng rà soát củ a ban quả n lý  (Management Review) đị nh kỳ ít nhấ t mộ  t lầ n mỗ i 

năm. 
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（10-3） Các yêu cầ u pháp lý và củ a khách hàng 

Doanh nghiệ  p phả i xây dự ng và thự c hiệ  n quy trình để  xác đị nh, theo dõi và hiể u rõ các yêu cầ u 

pháp luậ  t, quy đị nh hiệ  n hành cũng như các yêu cầ u củ a khách hàng, bao gồ m cả  các yêu cầ u 

trong Bộ   Quy tắ c Ứ ng xử  này.  

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Xác đị nh và quả n lý các quy đị nh pháp luậ  t và yêu cầ u khách hàng liên quan đế n Bộ   Quy 

tắ c Ứ ng xử  nà y về : lao độ  ng, an toàn vệ   sinh lao độ  ng, môi trườ ng, đạ o đứ c kinh doanh, chấ t 

lượ ng, an ninh thông tin, bả o vệ   thông tin cá nhân, duy trì hoạ t độ  ng kinh doanh và mua 

hàng. Đồ ng thờ i xâ y dự ng hoà n thiệ  n và cậ  p nhậ  t các quy đị nh nộ  i bộ   khi cầ n thiế t nhằ m 

bả o đả m tuân thủ . 

 

（10-4） Đánh giá rủ i ro và quả n lý rủ i ro 

Doanh nghiệ  p phả i xây dự ng và thự c hiệ  n quy trình xác đị nh các rủ i ro liên quan đế n việ  c tuân 

thủ  pháp luậ  t, môi trườ ng, an toàn vệ   sinh lao độ  ng, thự c tiễ n lao độ  ng và đạ o đứ c kinh doanh, 

bao gồ m cả  nhữ ng rủ i ro tá c độ  ng nghiê m trọ ng đế n nhâ n quyề n và môi trườ ng trong hoạ t độ  ng 

củ a mình.  

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Xác đị nh các rủ i ro và xác nhậ  n tì nh trạ ng tuân thủ  các quy đị nh.  

◎ Thự c hiệ  n các biệ  n pháp kiể m soát vậ  t lý  và  quả n lý  theo cá c quy trình thích hợ p.  

◎ Việ  c đánh giá rủ i ro bao gồ m: khu vự c sả n xuấ t, kho bãi và khu vự c lưu trữ , thiế t bị  hỗ  trợ  

nhà máy/cơ sở , phòng thí nghiệ  m và khu vự c thử  nghiệ  m, nhà vệ   sinh, nhà ăn/căng tin, 

ký túc xá củ a ngườ i lao độ  ng. 

 

（10-5） Mụ c tiê u cả i thiệ  n 

Doanh nghiệ  p phả i xây dự ng mụ c tiêu và kế  hoạ ch thự c hiệ  n nhằ m hoàn thành trách nhiệ  m xã 

hộ  i củ a mình, đồ ng thờ i phả i đánh giá đị nh kỳ kế t quả  thự c hiệ  n.  

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Văn bả n hóa rõ ràng các mụ c tiêu, chỉ  tiêu, kế  hoạ ch thự c hiệ  n nhằ m thự c hà nh cá c yê u cầ u 

củ a Bộ   Quy tắ c Ứ ng xử  nà y về : lao độ  ng, an toàn vệ   sinh lao độ  ng, môi trườ ng, đạ o đứ c kinh 

doanh, chấ t lượ ng, an ninh thông tin, bả o vệ   thông tin cá nhân, duy trì hoạ t độ  ng kinh 

doanh và mua hàng.  

◎ Đị nh kỳ đánh giá mứ c độ   hoàn thành các mụ c tiêu đã đề  ra. 

 

（10-6） Giáo dụ c và đào tạ o   

Doanh nghiệ  p phả i thự c hiệ  n đào tạ o cho cán bộ   quả n lý và ngườ i lao độ  ng nhằ m bả o đả m đạ t 
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đượ c các mụ c tiêu đã đề  ra.  

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Thự c hiệ  n đào tạ o cho ngườ i quả n lý và ngườ i lao độ  ng về : lao độ  ng, an toàn vệ   sinh lao 

độ  ng, môi trườ ng, đạ o đứ c kinh doanh, chấ t lượ ng, an ninh thông tin, bả o vệ   thông tin cá 

nhân, duy trì hoạ t độ  ng kinh doanh và mua hàng, đồ ng thờ i bả o đả m tuân thủ  các quy đị nh 

pháp luậ  t và yêu cầ u củ a khách hàng.  

 

（10-7） Thúc đẩ y trao đổ i thô ng tin 

Doanh nghiệ  p phả i truyề n đạ t chính xác các thông tin liên quan đế n chính sách và hoạ t độ  ng củ a 

mình cho ngườ i lao độ  ng, nhà cung cấ p và khách hàng. 

 

  <Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Giả i thích cho ngườ i lao độ  ng về  các thông tin tài chính và phi tài chính củ a doanh nghiệ  p.   

◎ Tổ  chứ c các buổ i họ p giả i thí ch chính sách cho khách hàng và đố i tác, đồ ng thờ i giả i thí ch cá c 

chính sách và yêu cầ u củ a mì nh. 

 

（10-8） Hệ   thố ng tố  giá c nộ  i bộ   

Doanh nghiệ  p phả i xây dự ng và vậ  n hành quy trình giao tiế p hai chiề u liên tụ c, có thể  đánh giá 

và cả i thiệ  n các vấ n đề  đượ c phả n ánh mộ  t cách thích hợ p, cho phép ngườ i lao độ  ng, đạ i diệ  n 

ngườ i lao độ  ng và các bên liên quan phả n ánh các mố i quan ngạ i hoặ  c vi phạ m pháp luậ  t, quy 

đị nh và chuẩ n mự c xã hộ  i mộ  t cách ẩ n danh và không lo bị  trả  đũa. 

  

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Thiế t lậ  p hệ   thố ng tố  giác nộ  i bộ   (hộ  p thư góp ý, đườ ng dây nóng...) để  lắ ng nghe cá c vấ n đề  

hoặ  c khiế u nạ i từ  ngườ i lao độ  ng mộ  t cách ẩ n danh và ngườ i lao độ  ng không lo bị  trả  đũa.  

◎ Thự c hiệ  n các biệ  n pháp cả i thiệ  n phù hợ p trong nộ  i bộ   cô ng ty đố i vớ i các vấ n đề  hoặ  c khiế u 

nạ i đượ c tiế p nhậ  n thông qua hệ   thố ng tố  giác nộ  i bộ  .  

   

（10-9） Đánh giá 

Doanh nghiệ  p phả i thự c hiệ  n các hoạ t độ  ng tự  đánh giá đị nh kỳ nhằ m bả o đả m sự  phù hợ p vớ i 

các quy đị nh pháp luậ  t và yêu cầ u củ a khách hàng.  

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Lậ  p bả ng đánh giá tổ ng hợ p (Assessment Sheet) về  các quy đị nh pháp luậ  t và yêu cầ u củ a 

khách hàng, đồ ng thờ i đị nh kỳ kiể m tra tình trạ ng phù  hợ p và báo cáo kế t quả  cho ban lãnh 

đạ o.  

◎ Thự c hiệ  n đánh giá nộ  i bộ   (Internal Audit), hoặ  c đánh giá bên ngoài bở i bên thứ  ba 
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(External Audit) để  xác nhậ  n rằ ng đã thỏ a mã n các yêu cầ u pháp luậ  t và yêu cầ u củ a khách 

hàng hay chưa. 

 

（10-10） Quy trình hành độ  ng khắ c phụ c 

Doanh nghiệ  p phả i thự c hiệ  n các biệ  n pháp khắ c phụ c mộ  t cách phù hợ p và kị p thờ i đố i vớ i các 

điể m không phù hợ p đượ c phát hiệ  n thông qua hoạ t độ  ng đánh giá. 

 

（10-11） Tài liệ  u và  hồ  sơ 

Doanh nghiệ  p phả i lậ  p, duy trì các tài liệ  u ghi chép và hồ  sơ liên quan đế n việ  c vậ  n hành hệ   thố ng 

quả n lý cũng như bả o vệ   quyề n riêng tư. 

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Tổ ng hợ p và ban hành các hạ ng mụ c CSR yêu cầ u đố i vớ i nhà cung cấ p (ví dụ  : hợ p đồ ng, 

hướ ng dẫ n, v.v.)  

◎ Bả o đả m tính bả o mậ  t phù hợ p đố i vớ i các tài liệ  u và hồ  sơ nhằ m tuân thủ  quy đị nh pháp 

luậ  t, phù hợ p vớ i các yêu cầ u củ a doanh nghiệ  p, cũng như bả o vệ   quyề n riêng tư. 

 

（10-12） Trách nhiệ  m củ a nhà cung cấ p 

Doanh nghiệ  p phả i truyề n đạ t các yêu cầ u trong Bộ   Quy tắ c Ứ ng xử  này đế n các nhà cung cấ p 

và phả i xác nhậ  n việ  c tuân thủ  củ a họ .  

 

<Biệ  n pháp thự c hiệ  n>  

◎ Truyề n đạ t các chính sách và yêu cầ u củ a Bộ   Quy tắ c Ứ ng xử  này tớ i nhà cung cấ p. 

◎ Xác nhậ  n tì nh trạ ng tuân thủ  củ a nhà cung cấ p về  chí nh sá ch và  yê u cầ u củ a Bộ   Quy tắ c Ứ ng 

xử  nà y (ví  dụ : kiể m tra đánh giá, phỏ ng vấ n v.v.). 
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Tài liệ  u tham khả o 

 

₋ Công ty cổ  phầ n Yokowo ”Phương châ m cơ bả n về  phá t triể n bề n vữ ng và  Hướ ng dẫ n hà nh độ  ng về  

phá t triể n bề n vữ ng” 

 https://www.yokowo.co.jp/sustainability/management.html 

 

₋ RBA Responsible Business Alliance「Quy tắ c ứ ng xử  RBA phiên bả n.8.0」  

https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct8.0_Japanese.pdf 

 

₋ JEITA Hiệ  p hộ  i Công nghiệ  p Điệ  n tử  và Công nghệ   Thông tin Nhậ  t Bả n – Hiệ  p hộ  i phá p nhâ n 

“Hướ ng dẫ n về  Hành vi Doanh nghiệ  p Có Trách nhiệ  m” (Japan Electronics and Information 

Technology Industries Association) 

https://www.jeita.or.jp/japanese/pickup/category/2020/200331.html 

 

₋ JAPIA Hiệ  p hộ  i Phụ  tù ng ô  tô  Nhậ  t Bả n – Hiệ  p hộ  i phá p nhâ n “Sổ  tay hướ ng dẫ n CSR”(Japan Auto 

Parts Industries Association) 

https://www.japia.or.jp/files/user/japia/work/csrbcp/csr/CSR_H22guidebook.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướ ng dẫ n mua hà ng CSR - Lị ch sử  sử a đổ i 
Sử a đổ i Nă m/Thá ng/Ngà y 

(Thự c hiệ  n Nă m/Thá ng/Ngà y) 
Số  phiê n 
bả n 

Lý do thay đổ i 

2024/7/1 
(2024/7/1) 

Bả n 1.0 Ban hà nh lầ n đầ u 

2025/6/10 
(2025/7/1) 

Bả n 1.0 Chỉ nh sử a diễ n đạ t 

2026/5/28 
（2026/5/28） 

Bả n 1.0 
Thêm lị ch sử  sử a đổ i, chỉ nh sử a diễ n đạ t, thay đổ i link tà i liệ  u 
tham khả o 

 

https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct8.0_Japanese.pdf
https://www.jeita.or.jp/japanese/pickup/category/2020/200331.html
https://www.japia.or.jp/files/user/japia/work/csrbcp/csr/CSR_H22guidebook.pdf
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